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BÁO CÁO
Đánh giá tác động chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động 
đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 
Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam, cụ thể như sau:
I. Xác định vấn đề 
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thì các loại tội phạm có tính chất nghiêm trọng, phức tạp cũng có chiều hướng gia tăng, các loại tội phạm như ma túy, sử dụng công nghệ cao, trộm cắp, cờ bạc, buôn lậu, buôn bán người đặc biệt nghiêm trọng…, gây lo lắng trong nhân dân, thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, số vụ việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự ngày càng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất phức tạp trong quá trình thực thi pháp luật. Các cơ quan tư pháp (cơ qsuan Toà án nhân dân, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án) phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ của ngành dọc cấp trên, và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ yêu cầu chính trị theo đề nghị của chính quyền địa phương. 

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
 và đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động cho các cơ quan tư pháp theo hướng dẫn của trung ương
, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thay thế Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Xác định chính sách
Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào chính sách hỗ trợ của ngân sách địa phương để đảm bảo kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
2. Xác định vấn đề bất cập
Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và chỉ áp dụng cho các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước là 5 năm hoặc theo Nghị quyết của Quốc hội
. Sau khi hết thời kỳ ổn định ngân sách nêu trên, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 hết hiệu lực thi hành, nếu tiếp tục chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải ban hành Nghị quyết mới ngay cả khi mức chi hỗ trợ còn phù hợp.
3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

Để đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và giảm thiểu việc phải ban hành lại chính sách khi hết hiệu lực quy định tại Nghị quyết trong giai đoạn tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam, thay thế Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng không quy định cụ thể khoảng thời gian hiệu lực của Nghị quyết.
4. Đánh giá tác động của giải pháp
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Giải pháp này không làm thay đổi hệ thống pháp luật hiện hành. 
- Tác động về kinh tế - xã hội: Chính sách thực hiện không làm tăng chi ngân sách địa phương so với giai đoạn 2022-2024. 
- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh mới thủ tục hành chính.

III. Lấy ý kiến
Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan tư pháp (cơ quan Toà án nhân dân, cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu xây dựng chính sách, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.
IV. Giám sát và đánh giá
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát và đánh giá việc thi hành Nghị quyết.

2. UBND tỉnh, các cơ quan Toà án nhân dân, cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổ chức thi hành Nghị quyết. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Nghị quyết này, nếu có phát sinh vướng mắc, UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh giải pháp tháo gỡ./.
	 Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh;
- VPUB: CPVP, các CV;
- Lưu: VT, KT.
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� Theo quy định tại Khoản 9 Điều 9 Luật ngân sách nhà nước năm 2015:  Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cấp thiết để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của địa phương; hỗ trợ các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của cấp dưới.


Theo quy định tại điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật ngân sách nhà nước năm 2015: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.


� Công văn liên tịch số 16587/CVLB-BTC-VKS ngày 28/11/2012 của Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân từ ngân sách địa phương; Công văn liên tịch số 16588/CVLB-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012 của Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan Toà án nhân dân từ ngân sách địa phương; Công văn liên tịch số 17558/CVLB-BTC-BTP ngày 19/12/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan thi hành án từ ngân sách địa phương; 


� Khoản 23 Điều 4 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “ Thời kỳ ổn định ngân sách địa phương là thời kỳ ổn định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trong thời gian 05 năm, trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm hoặc theo quyết định của Quốc hội”





